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DANH MỤC 3
Bảng giá dịch vụ internet 
( Kèm theo Văn bản số:          /UBND-KT ngày      /10/2026 của  UBND xã Hưng Phú)

	STT
	 Tên dịch vụ
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mức giá tối đa (VNĐ)

	1
	Phí hòa mạng
	Camera kèm theo:
- Độ phân giải: 3 MP (2304 × 1296)

- Góc ống kính: 4.0 mm

- Cảm biến ảnh: 1/2.8" 3MP CMOS

- Tiện ích: Phát hiện chuyển động, phát hiện con người, chống nước, bụi IP67, tích hợp còi thông báo, đàm thoại 2 chiều, chế độ quan sát ban đêm có màu, nhận dạng con người AI.
- Kết nối & Lưu trữ: WiFi, Bluetooth, LAN.
- Băng tần WiFi: 2,4 GHz.
- Số thiết bị xem đồng thời: Tối đa 4 thiết bị.
- Lưu trữ: Cloud, thẻ nhớ MicroSD ≤ 256GB.
- Nguồn điện đầu vào: 12V - 1A
	Lần
	19
	454.545

	2
	Gói cước internet sử dụng 12 tháng
	 - Băng thông từ 500Mbps đến 1Gbps
- Modem Wifi 6
	Thuê bao
	2
	2.618.182

	3
	Gói cước internet sử dụng 12 tháng
	- Gói cước sử dụng 12 tháng
- Kèm 03 thiết bị mở rộng vùng phủ MeshWifi
	Thuê bao
	17
	3.261.818

	4
	Thiết bị Router Ruijie RG-EW6000GX
	- Chuẩn Wi-Fi: Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), hỗ trợ băng thông kênh 160MHz

- Tốc độ truyền tải:

+ Băng tần 2.4 GHz: Tối đa 1147 Mbps (4x4 MU-MIMO).
+ Băng tần 5 GHz: Tối đa 4804 Mbps (4x4 MU-MIMO).

· - Cổng kết nối: 01 cổng WAN/LAN 2.5 Gbps, 01 cổng WAN/LAN Gigabit và 03 cổng LAN Gigabit (tổng 5 cổng Ethernet).
· - Phần cứng: Chipset lõi tứ (Quad-core) 2.0 GHz cấp doanh nghiệp, RAM 512 MB
· - Hệ thống Ăng-ten: 8 ăng-ten ngoài hiệu suất cao (độ lợi 4.5 dBi cho 2.4GHz và 5.5 dBi cho 5GHz)
- Khả năng chịu tải: Hỗ trợ tối đa 384 thiết bị kết nối đồng thời (khuyến nghị khoảng 192 thiết bị).
	Cái
	2
	3.460.000

	5
	Nhân công lắp đặt, vật tư phụ cho Nhà Văn hóa
	Bao gồm:  
- Nhân công triển khai và duy trì vận hành trong 18 tháng.  
- Vật tư phụ: Dây cáp mạng LAN, dây điện, hộp kỹ thuật...
	Gói
	17
	2.750.000

	6
	Nhân công lắp đặt, vật tư phụ tại Đình, Chùa, Chợ
	Bao gồm:  
- Nhân công triển khai và duy trì vận hành trong 18 tháng.  
- Vật tư phụ: Dây cáp mạng LAN, dây điện, hộp kỹ thuật...
	Gói
	2
	6.100.000


